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I TRÚNG TUYỂN: 11 TRƯỜNG HỢP

1 Đinh Thị Định Nữ 02/5/1984 Kinh Cao Bằng
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Giáo dục

 Mầm non
B B ĐHSP Hà Nội

Giáo viên Mầm non

 hạng III 
Trường MN Tân Hiệp

Giáo viên Mầm non

 hạng III 
V.07.02.26 98.0 Đạt

2 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ 29/9/1996 Kinh Trà Vinh
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân 

Giáo dục 

Tiểu học
B A

ĐHSP

 Đại học Huế

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
Trường TH Suối Ngô C

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
 V.07.03.29 68.5 Đạt

3 Lương Thị Mĩ Thuận Nữ 19/7/1994 Kinh Tây Ninh
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân 

Giáo dục

Tiểu học
B1 Cơ bản

ĐHSP

 Đại học Huế

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
Trường TH Suối Dây A

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
V.07.03.29 77.25 Đạt

4 Nguyễn Thị Duyên Nữ 10/10/1998 Kinh Nghệ An
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân 

Giáo dục

Tiểu học
A2 Cơ bản

ĐHSP

 Đại học Huế

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
Trường TH Suối Dây A

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
V.07.03.29 78.25 Đạt

5 Nguyễn Văn Vương Nam 01/6/1992 Kinh Thanh Hóa
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân 

Giáo dục

Thể chất
B B

ĐHSP 

TP. HCM

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
Trường TH Tân Hà

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
V.07.03.29 84.0 Đạt

6 Nguyễn Thị Các Vy Nữ 24/3/2000 Kinh Tây Ninh
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân 

Giáo dục

Thể chất
B1 Cơ bản

ĐHSP TDTT

TP. HCM

Giáo viên Tiểu học

 hạng III

Trường TH Nguyễn Viết 

Xuân

Giáo viên Tiểu học

 hạng III
 V.07.03.29 73.0 Đạt

7 Trần Thị Hồng Nhung Nữ 20/4/1992 Kinh Nam Định
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Sư phạm 

Toán học
B B

ĐHSP

 Đại học Huế

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
Trường THCS Tân Đông

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
V.07.04.32 89.0 Đạt

8 Nguyễn Kim Phương Nữ 18/5/1994 Kinh Sóc Trăng
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Sư phạm 

Toán học
B1 Cơ bản ĐH Cân Thơ

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
Trường THCS Thị Trấn

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
V.07.04.32 73.5 Đạt

9 Lê Thị Vân Anh Nữ 02/6/1992 Kinh Nghệ An
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Sư phạm

Vật lý
A2 B

Đại học 

Sài Gòn

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
Trường THCS Tân Hưng

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
V.07.04.32 92.0 Đạt

10 Lê Tú Vi Nữ 01/01/2000 Kinh TP. HCM
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Sư phạm

Vật lý
B2 Cơ bản

Đại học 

Sài Gòn

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
Trường THCS Tân Phú

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
V.07.04.32 96.0 Đạt

11 Bùi Thị Hiền Thảo Nữ 19/12/1997 Kinh Tây Ninh
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Sư phạm

Địa lý
B1 Cơ bản

ĐHSP 

TP. HCM

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
Trường THCS Đồng Rùm

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
V.07.04.32 69.0 Đạt

II Không trúng tuyển: 01 trường hợp

1 Nguyễn Thanh Long Nam 12/10/1975 Kinh Bến Tre
Tân Châu,

Tây Ninh
Cử nhân

Sư phạm ngữ 

văn
B1 B Đại học Huế

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
Trường THCS Lê Lợi

Giáo viên Trung học

 cơ sở hạng III
V.07.04.32 39.0 Không đạt

UBND TỈNH TÂY NINH

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC NĂM HỌC 2022-2023 CỦA UBND HUYỆN TÂN CHÂU
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